
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp
Phòng

 thi
Trường THCS Địa điểm thi

1 101152 Nguyễn Phú Lộc 21/03/2011 9D 34 Đông Xuân THPT Sóc Sơn (Thí sinh có mặt tại điểm thi trước 30 phút (Sáng 7h00, Chiều 13h30)

2 101146 Nguyễn Đức Dũng 19/11/2011 9G 27 Đông Xuân THPT Sóc Sơn (Thí sinh có mặt tại điểm thi trước 30 phút (Sáng 7h00, Chiều 13h30)

3 101144 Đặng Thành An 16/12/2011 9D 27 Đức Hòa THPT Sóc Sơn (Thí sinh có mặt tại điểm thi trước 30 phút (Sáng 7h00, Chiều 13h30)

4 101157 Thái Đình An 16/01/2011 9A1 26 Nguyễn Du THPT Sóc Sơn (Thí sinh có mặt tại điểm thi trước 30 phút (Sáng 7h00, Chiều 13h30)

5 101149 Lê Nguyễn Thái Hà 15/09/2011 9A2 34 Nguyễn Du THPT Sóc Sơn (Thí sinh có mặt tại điểm thi trước 30 phút (Sáng 7h00, Chiều 13h30)

6 101153 Nguyễn Tuấn Kiệt 24/07/2011 9A2 34 Nguyễn Du THPT Sóc Sơn (Thí sinh có mặt tại điểm thi trước 30 phút (Sáng 7h00, Chiều 13h30)

7 101154 Nguyễn Gia Thái 12/02/2011 9A2 34 Nguyễn Du THPT Sóc Sơn (Thí sinh có mặt tại điểm thi trước 30 phút (Sáng 7h00, Chiều 13h30)

8 100837 Hoàng Kim Ngân 17/09/1905 9A3 33 Nguyễn Du THPT Sóc Sơn (Thí sinh có mặt tại điểm thi trước 30 phút (Sáng 7h00, Chiều 13h30)

9 101156 Ngô Hoàng Hải Yến 27/07/2011 9A7 25 Nguyễn Du THPT Sóc Sơn (Thí sinh có mặt tại điểm thi trước 30 phút (Sáng 7h00, Chiều 13h30)

10 101147 Lê Tấn Dũng 03/02/2011 9A8 27 Nguyễn Du THPT Sóc Sơn (Thí sinh có mặt tại điểm thi trước 30 phút (Sáng 7h00, Chiều 13h30)

11 101148 Nguyễn Thùy Dương 21/10/2011 9A 34 Pascal THPT Sóc Sơn (Thí sinh có mặt tại điểm thi trước 30 phút (Sáng 7h00, Chiều 13h30)

12 101151 Nguyễn Bảo Lâm 05/01/2011 9A 34 Phú Minh THPT Sóc Sơn (Thí sinh có mặt tại điểm thi trước 30 phút (Sáng 7h00, Chiều 13h30)

13 101155 Lê Hữu Trí 07/10/2011 9A 34 Phú Minh THPT Sóc Sơn (Thí sinh có mặt tại điểm thi trước 30 phút (Sáng 7h00, Chiều 13h30)

14 101145 Đinh Phương Chi 28/08/2011 9B 27 Phú Minh THPT Sóc Sơn (Thí sinh có mặt tại điểm thi trước 30 phút (Sáng 7h00, Chiều 13h30)

15 101150 Đỗ Văn Nga 11/12/2011 9A2 34 Tiên Dược THPT Sóc Sơn (Thí sinh có mặt tại điểm thi trước 30 phút (Sáng 7h00, Chiều 13h30)

16 100044 Nguyễn Đức Anh 08/08/2011 9D 2 Thị Trấn Sóc Sơn THPT Sóc Sơn (Thí sinh có mặt tại điểm thi trước 30 phút (Sáng 7h00, Chiều 13h30)

DANH SÁCH (Bổ sung)
ĐĂNG KÝ DỰ THI THỬ TS10 NĂM 2026 

Ngày thi: Chủ nhật, 15/03/2026
Địa điểm thi: Trường THPT Sóc Sơn và Trung Tâm Chu Văn An
Ghi chú: Thời gian thí sinh có mặt tại điểm thi: + Buổi sáng: 7h00
                                                                                  + Buổi chiều: 13h30


